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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

 

         Số:     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ cho giáo viên trong Tháng 6/2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

Căn cứ Quyết định số 3974/UB-QĐ ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường THPT Trần 

Hưng Đạo; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH, ngày 30 tháng 5 năm 2024 của trường 

THPT Trần Hưng Đạo về tổ chức các hoạt động hè 2024; 

Căn cứ các Quyết định điều động của Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho giáo viên trong tháng 6 năm 2024 (Danh 

sách đính kèm). 

Điều 2:  

- Giáo viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ phân công theo nội dung 

tiến độ từng nhiệm vụ được phân công. 

 - Giáo viên được tính ngày làm việc thực tế theo từng nhiệm vụ được 

phân công theo quy định. 

Điều 3. Các ông (Bà) có tên ở Điều 1, các bộ phận liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. /. 

 
 

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 2;   

- Lưu VT./. 

 

 

                                                                                        Hàn Thanh Tùng   

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO GIÁO VIÊN TRONG THÁNG 6/2024 

(Đính kèm Quyết định số 124/QĐ-THPT THĐ, ngày 30/5/2024) 

 
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Văn Hiếu TTCM tổ Toán - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

2 Nguyễn Bích Trâm TPCM tổ Toán - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

3 Võ Hữu Phước GV Toán - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024 

4 Nguyễn Thị Thúy Hiền GV Toán - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

5 Trần Tuấn Anh GV Toán - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

6 Võ Thị Hồng Điệp GV Toán - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

7 Trần Quỳnh Hương GV Toán - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 



- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024 

8 Thân Thị Thanh Tú GV Toán - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

9 Hoàng Thị Kim Liên GV Toán - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

10 Phan Thanh Tâm GV Toán - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024 

11 Hoàng Trung Kiên GV Toán - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

12 Nguyễn Thị Bích Phượng GV Toán - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Chấm thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

13 Ngô Bùi Thụy Trang GV Toán - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024 

14 Thái Thị Lý GV Toán - Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 



- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành 

15 Nguyễn Thị Minh Nhờ GV Toán - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

16 Bùi Quỳnh Hương GV Toán - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Chấm thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

17 Thái Lê Minh Lý GV Toán - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

18 Nguyễn Thụy Quỳnh Như TTCM tổ Vật lí - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

19 Trần Văn Lộc TPCM tổ Vật lí - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

- Soạn đề cương hướng dẫn học sinh 

chuyển đổi môn 

20 Lê Thị Kim Di GV Vật lí - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

 

21 Nguyễn Phong Hùng GV Vật lí - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 



- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

22 Nguyễn Thị Vân Hồng GV Vật lí - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

23 Cao Hải Oanh GV Vật lí - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Vật lí 

24 Nguyễn Thị Bích Ngọc GV Vật lí - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

25 Trần Thị Liên GV Vật lí - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

26 Nguyễn Thị Phương Nhung GV Vật lí - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Vật lí 

27 Trần Thị Thu Thủy GV Vật lí - Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Vật lí 

28 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa GV Vật lí - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

29 Nguyễn Chí Cương TTCM tổ Hóa học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

30 Trần Thị Hiền Chung TPCM tổ Hóa học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 



- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

- Soạn đề cương hướng dẫn học sinh 

chuyển đổi môn 

31 Trần Thị Ngọc Dao GV Hóa học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Hóa 

học 

32 Phạm Thị Phương Đào GV Hóa học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

33 Phạm Thị Anh Thư GV Hóa học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

34 Trần Thị Hoài Thu GV Hóa học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

35 Nguyễn Thị Hồng Ngọc GV Hóa học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Hóa 

học 

36 Trần Nguyên Thông GV Hóa học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

37 Nguyễn Thị Bích Ngọc GV Hóa học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 



- Vào học bạ 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Hóa 

học 

38 Trang Thanh Tú GV Hóa học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

39 Phạm Ngọc Trung Dương TTCM tổ Sinh - CN - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

40 Phan Thị Phú GV Sinh học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

41 Võ Thị Thu Hằng GV Sinh học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Sinh 

học 

42 Phan Thị Linh Giang GV Sinh học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

- Soạn đề cương hướng dẫn học sinh 

chuyển đổi môn 

43 Nguyễn Hồng Thủy GV Sinh học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Sinh 

học 

44 Trương Thị Tuyết Mai GV Sinh học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

 



45 Vũ Thị Thùy Vân GV Sinh học - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

46 Phạm Quốc Mạnh TPCM tổ Sinh - CN - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

47 Nguyễn Ngọc Sơn GV Công nghệ - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Sinh 

học 

48 Phan Quang Thịnh GV Công nghệ - Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Soạn đề cương hướng dẫn học sinh 

chuyển đổi môn 

- Kiểm kê thiết bị thực hành môn Sinh 

học 

49 Lê Thị Hương Thủy TTCM tổ Ngữ văn - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

50 Lê Thị Thuận TPCM tổ Ngữ văn - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

51 Phạm Thị Thu GV Ngữ văn - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

52 Trần Thị Thu Phương GV Ngữ văn - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 



- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

53 Lê Thị Thanh Thùy GV Ngữ văn - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

54 Nguyễn Thị Vân Anh GV Ngữ văn - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

55 Mai Đức Đăng Khoa GV Ngữ văn - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ công tác tổ chức Lễ tri ân trưởng 

thành 

56 Mai Đỗ Vân Trang GV Ngữ văn - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

57 Nguyễn Thị Thảo GV Ngữ văn - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

58 Nguyễn Thị Thanh Thảo GV Ngữ văn - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Chấm thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

59 Hoàng Thị Hồng Nhung GV Ngữ văn - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê, sắp xếp Thư viện, phòng 

Truyền thống 

60 Lê Duy Ban GV Ngữ văn - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Chấm thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

61 Nguyễn Kim Mỹ Hằng GV Ngữ văn - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 



- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

62 Trương Thị Mỹ Hương TTCM tổ Lịch sử - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

63 Lê Thị Hiền GV Lịch sử - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê, sắp xếp Thư viện, phòng 

Truyền thống 

64 Lê Thu Hà GV Lịch sử - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê, sắp xếp Thư viện, phòng 

Truyền thống 

65 Trần Ngọc Giang GV Lịch sử - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

66 Nguyễn Thị Hằng GV Lịch sử - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê, sắp xếp Thư viện, phòng 

Truyền thống 

67 Dương Thị Ngọc Sương TTCM tổ Địa lý - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

68 Vũ Thị Thu Hằng GV Địa lý - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

 



69 Nguyễn Thị Huyền GV Địa lý - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

70 Vũ Thị Khuyên GV Địa lý - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Soạn đề cương hướng dẫn học sinh 

chuyển đổi môn 

71 Hoàng Thị Hảo GV Địa lý - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

72 Trương Thị Nụ GV Địa lý - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

73 Trần Thị Hương Lan TTCM tổ Tiếng Anh - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

74 Lương Thị Giang TPCM tổ Tiếng Anh - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

75 Nguyễn Tấn Quế GV Tiếng Anh - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 



Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

76 Lê Huyền Thùy Dương GV Tiếng Anh  

77 Trần Hồ Thúy Hường GV Tiếng Anh - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

78 Ngô Kim Hòa GV Tiếng Anh - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024 

79 Nguyễn Thị Khanh GV Tiếng Anh - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

80 Hồ Thị Ánh Loan GV Tiếng Anh - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Trực phòng Tư vấn tấm lý 

81 Nguyễn Đình Phương Anh GV Tiếng Anh - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Chấm thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

82 Đỗ Vũ Hùng Anh GV Tiếng Anh - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Chấm thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

83 Lê Thị Hoài Nhi GV Tiếng Anh - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

84 Nguyễn Hữu Phúc GV Tiếng Anh - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

 



85 Nguyễn Tha Thuỳ Lê GV Tiếng Anh - Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Trực phòng Tư vấn tấm lý 

86 Đỗ Lê Quỳnh Như GV Tiếng Anh - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

87 Nguyễn Thị Diễm Kiều TTCM tổ Tin học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Vào học bạ 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn(Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

88 Nguyễn Thị Ngân GV Tin học  

89 Võ Hữu Tài GV Tin học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024 

90 Phan Thị Kim Ngân GV Tin học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê sắp xếp phòng máy 

91 Hoàng Minh Long GV Tin học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

92 Nguyễn Thị Miên GV Tin học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Soạn đề cương hướng dẫn học sinh 

chuyển đổi môn 

- Kiểm kê sắp xếp phòng máy 

93 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt GV Tin học - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê sắp xếp phòng máy 

94 Văn Công Hoàng TTCM tổ Thể dục - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 



Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

95 Vũ Trường Hải GV Thể dục - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

- Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh 

96 Hà Văn Oanh GV Thể dục - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024) 

97 Phan Hoài Nhân GV Thể dục - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- In sao đề Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

98 Huỳnh Tấn Khanh GV Thể dục - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024 

99 Lê Xuân Hùng GV Thể dục - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- In sao đề thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

100 Trần Thị Ngọc Phiến GV Thể dục - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024 

101 Lê Hồng Dũng TTCM tổ GDQP - AN - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

102 Đào Mạnh Hùng GV GDQP - AN - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

103 Trần Thị Hà GV GDQP - AN - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 



- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Tổ chức các hoạt động hè cho đoàn viên 

Công đoàn (theo phân công của BCH 

Công đoàn) 

104 Bùi Anh Tú GV GDQP - AN - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Hỗ trợ sắp xếp CSVC cho Lễ Tri ân 

trưởng thành và Thi tốt nghiệp THPT 

2024 

105 Nguyễn Thị Thúy Nga TTCM tổ  GDCD - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 

- Quản lý hoạt động tổ chuyên môn (Báo 

cáo; Phân công nhiệm vụ; quản lý các 

hoạt động theo chức trách nhiệm vụ) 

106 Võ Thị Bích Phượng GV GDCD - Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê, sắp xếp Thư viện, phòng 

Truyền thống 

107 Mai Thị Phúc GV GDCD - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Kiểm kê, sắp xếp Thư viện, phòng 

Truyền thống 

108 Lê Thị Tố Loan GV GDCD - Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 

- Coi thi Tuyển sinh 10 

- Coi thi Tốt nghiệp THPT 2024 

- Vào học bạ 

- Công tác chủ nhiệm lớp (Nhắc nhở; tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh) 
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